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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, 

xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2024 

 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng và Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai 

đoạn 2022-2025”; 

Nhằm tôn vinh, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá 

nhân lập được thành tích xuất sắc trong công tác, lao động sản xuất trên địa bàn 

tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Ủy ban 

nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, 

xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

a) Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân, của cả hệ 

thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong các phong 

trào thi đua yêu nước. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền 

các cấp và trách nhiệm của người đứng đầu về vị trí vai trò, tầm quan trọng của 

công tác thi đua, khen thưởng, ý nghĩa to lớn và hiệu quả thiết thực của việc 

nhân rộng, biểu dương, tôn vinh gương điển hình tiên tiến trong các phong trào 

thi đua, tạo động lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

b) Thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến 

nhằm tạo nhân tố thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển. 

Coi trọng thực hiện đồng bộ 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng 

điển hình tiên tiến. Xây dựng điển hình tiên tiến là cơ sở, tiền đề cho việc lựa 

chọn những tập thể, cá nhân tiêu biểu để kịp thời động viên và xem xét biểu 

dương khen thưởng. 

c) Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát hiện các điển 

hình tiên tiến để tuyên truyền, phổ biến, bồi dưỡng, nhân rộng, đảm bảo bám sát 

cơ sở, phát hiện và tôn vinh kịp thời. 
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2. Yêu cầu: 

a) Công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến phải gắn với 

các phong trào thi đua trong các lĩnh vực cụ thể, xây dựng kế hoạch rõ ràng; tổ 

chức sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua gắn với biểu dương, tôn vinh kịp 

thời nhằm tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đối với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương và cộng đồng xã hội. 

b) Mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương lựa chọn, xây dựng điển hình tiên tiến 

thuộc phạm vi quản lý của mình đồng thời có biện pháp cổ vũ, động viên, khơi 

dậy tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập và công tác, góp phần thực hiện 

thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương mình. 

c) Việc lựa chọn điển hình tiên tiến phải có tính nổi trội, phù hợp với đặc 

điểm, tính chất, công việc, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để 

tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

-  Tuyên truyền tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. 

- Tuyên truyền các văn bản, các quy định về công tác thi đua, khen thưởng. 

- Tuyên truyền các phong trào thi đua do Trung ương, tỉnh phát động; kết 

quả, tác động của phong trào thi đua trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị và 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

- Tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trên các lĩnh vực. 

2. Hình thức tuyên truyền 

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

Các đơn vị thường xuyên tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; mở 

chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các điển hình tiên tiến của đơn vị trên 

Cổng thông tin điện tử, báo, đài của tỉnh. 

- Thực hiện tuyên truyền điển hình tiên tiến với nhiều hình thức, phương 

pháp đổi mới, kết hợp giữa hình thức truyền thống với hình thức trực tuyến, sử 

dụng công nghệ hiện đại, phương tiện truyền thông đại chúng để các nội dung 

tuyên truyền điển hình tiên tiến có sức lan tỏa rộng rãi, tạo khí thế thi đua sôi nổi 

giữa các tập thể, cá nhân với các điển hình tiên tiến. 

- Tổ chức tham quan thực tế, học tập kinh nghiệm các điển hình tiên tiến. 

- Tổ chức các cuộc thi viết sách, báo, tìm hiểu về các phong trào thi đua 

yêu nước, gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt tiêu biểu trên 

các lĩnh vực. 
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-  Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cổ động trực 

quan…tạo không khí phấn khởi, cổ vũ các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ của tỉnh và của đất nước. 

III. CÔNG TÁC PHÁT HIỆN, LỰA CHỌN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

TRÊN CÁC LĨNH VỰC: 

1. Đối tượng: 

Điển hình tiên tiến là tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, 

xuất sắc trong lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác, huấn luyện, sẵn 

sàng chiến đấu, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, là nhân tố nổi trội, dẫn đầu 

trong các phong trào thi đua, gương người tốt, việc tốt trong đời sống xã hội.  

2. Tiêu chí chung: 

- Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước; 

- Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao;  

- Có mô hình mới, cách làm hay, nhiều sáng kiến, giải pháp sáng tạo mang 

lại hiệu quả thiết thực và là nhân tố nổi trội, tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong 

trào thi đua do cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức;  

- Có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ; tích 

cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực 

hiện tốt công tác an sinh xã hội của tỉnh. 

3. Lựa chọn điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực: 

3.1. Điển hình trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông 

thôn mới” 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan xem xét, lựa chọn, xây dựng. 

a) Tập thể:  

Là các cơ quan, đơn vị, địa phương có phương pháp, cách làm hay và tổ 

chức phong trào thi đua có tính đột phá, các xã đạt được các tiêu chí về nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu theo Chương trình xây dựng nông 

thôn mới của tỉnh, có phương pháp, cách làm hay phù hợp để tổ chức thực hiện 

vượt các chỉ tiêu đề ra, góp phần hoàn thành từng tiêu chí về nông thôn mới 

nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. 

b) Cá nhân, hộ gia đình:  

Có nhiều sáng kiến, tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, đóng 

góp tiền của vật chất, ngày công lao động, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn 

hoặc mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, trong lao động, sản xuất góp 

phần vào việc xây dựng nông thôn mới. 
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3.2. Điển hình trong phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai 

bị bỏ lại phía sau: 

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan xem xét, lựa chọn, xây dựng. 

a) Tập thể:  

Có thành tích xuất sắc trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào 

thi đua, có những việc làm thiết thực, hiệu quả đóng góp cụ thể trong công tác 

giảm nghèo và hỗ trợ người nghèo. 

b) Cá nhân, hộ gia đình: 

- Cá nhân: Có nhiều sáng tạo, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu 

thực hiện hiệu quả phong trào thi đua; có những việc làm thiết thực, hiệu quả 

đóng góp cụ thể trong công tác giảm nghèo và hỗ trợ người nghèo. 

- Hộ gia đình: Có ý thức, trách nhiệm tự nguyện đăng ký thoát nghèo, có 

nhiều sáng kiến, cách làm hay, hiệu quả trong lao động, phát triển sản xuất, làm 

kinh tế và thoát nghèo bền vững; có nhiều đóng góp, hỗ trợ hiệu quả, sáng tạo 

cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để phát triển sản xuất, 

làm kinh tế, thoát nghèo bền vững. 

3.3. Điển hình trong phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức 

thi đua thực hiện văn hóa công sở” 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem 

xét, lựa chọn, xây dựng. 

a) Tập thể:  

Đoàn kết, văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; thực hiện đẩy mạnh công tác 

cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, 

rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; tổ chức các phong 

trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, 

bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút tập hợp sự tham 

gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ 

được giao. 

b) Cá nhân:  

Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; chấp 

hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, chuyên nghiệp về chuyên môn, 

nghiệp vụ, có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực 

hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; tích cực tham gia các phong trào thi đua 

yêu nước do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động, góp phần hoàn thành xuất 

sắc các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. 
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3.4. Điển hình trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ 

tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” tỉnh Hà Nam 

 Các đơn vị có liên quan theo Kế hoạch số 315/KH-UBND ngày 

22/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua 

“Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí” tỉnh Hà Nam xem xét, lựa chọn, xây dựng. 

a) Tập thể:  

Tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách và các văn bản quy phạm pháp 

luật trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng để đẩy mạnh đầu tư, xây dựng, phát 

triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, chất lượng, hiện đại.  

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao; chỉ đạo quyết liệt, hoàn thành sớm các 

công trình dự án quan trọng quốc gia, các dự án có sức lan tỏa, tạo sự đột phá về 

phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đảm bảo phát triển kết cấu hạ tầng gắn 

với nhiệm vụ bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đảm bảo quốc 

phòng, an ninh.  

Tiếp tục hoàn thiện, tham mưu ban hành các cơ chế, chính sách trong thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi lĩnh vực quản lý theo thẩm quyền 

gắn với xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và tổ chức thực hiện bảo đảm tiến 

độ, chất lượng công việc. Thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động quản lý 

và sử dụng ngân sách nhà nước, vốn nhà nước, tài sản nhà nước, lao động, thời 

gian lao động và tài nguyên.  

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và công khai việc xử 

lý vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong phạm vi ngành, lĩnh vực 

quản lý và đối với các cơ quan, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý. Thực hiện 

kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước theo hướng tinh gọn, 

hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, gắn với cơ cấu lại đội ngũ công 

chức, viên chức. 

Các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong khai 

thác, chế biến tài nguyên, đảm bảo quản lý, khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả, 

tiết kiệm, đúng mục đích tài nguyên; sử dụng có hiệu quả các nguồn lực lao 

động, thời gian lao động; sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích, hiệu quả, công khai, 

minh bạch nguồn lực đóng góp của cộng đồng. Tập trung phối hợp chặt chẽ với 

các cấp chính quyền, các cơ quan Nhà nước trong thực hiện đầu tư xây dựng kết 

cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong đầu 

tư, quản lý, khai thác các công trình hạ tầng, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà 

nước, người dân và doanh nghiệp. 

b) Cá nhân:  

Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu thực hiện quản lý, sử dụng vốn 

và tài sản nhà nước được giao đúng mục đích, định mức, tiêu chuẩn, chế độ; có 

sáng kiến, giải pháp hữu ích được cấp có thẩm quyền công nhận trong thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban 
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hành, hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cơ chế, 

chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng kết cấu hạ tầng. 

- Người dân: Sử dụng tài nguyên thiên nhiên đảm bảo đúng mục đích, tiết 

kiệm, hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; tham gia giám sát 

việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, phát hiện và kịp thời phản ánh cho tổ 

chức, cá nhân có thẩm quyền về các hành vi gây lãng phí. Trực tiếp tham gia 

đóng góp, phối hợp, giúp đỡ, tuyên truyền vận động thực hiện các chương trình, 

dự án trọng điểm của quốc gia, tỉnh, huyện, xã về phát triển kết cấu hạ tầng. 

- Doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, kỹ sư, công nhân, cá nhân trong và 

ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài: có sáng kiến, giải pháp hữu 

ích được cấp có thẩm quyền công nhận trong thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ hiện đại, thay đổi biện pháp 

thi công, sử dụng hợp lý các nguồn lực... phục vụ xây dựng và quản lý khai thác 

công trình hạ tầng. 

3.5. Điển hình trong phong trào “Cả nước thi đua xây dựng 

xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030” 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan xem xét, lựa chọn, xây dựng: 

a) Tập thể:  

Tham mưu ban hành có chất lượng cơ chế, chính sách thúc đẩy học tập suốt 

đời, xây dựng xã hội học tập ở địa phương. 

Thực hiện đầy đủ các chính sách thúc đẩy khuyến học, khuyến tài, học tập 

suốt đời, xây dựng xã hội học tập do các cấp ban hành. Thực hiện tốt công tác 

tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về học tập suốt đời, xây dựng 

xã hội học tập. 

Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, nêu gương được bình xét trong Phong trào 

thi đua “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời 

giai đoạn 2023-2030”; có sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong triển khai thực 

hiện Phong trào thi đua được cấp có thẩm quyền công nhận. 

b) Cá nhân: 

Gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước, tích cực tham gia Phong trào thi đua và đạt các tiêu chuẩn sau: 

* Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị 

- Là cá nhân tiêu biểu, có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây 

dựng xã hội học tập ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

- Có nhiều giải pháp, sáng kiến hiệu quả trong tổ chức, triển khai Phong 

trào thi đua được cấp có thẩm quyền công nhận. 

- Được công nhận danh hiệu “Công dân học tập” theo quy định tại Quyết 

định số 324/QĐ-KHVN ngày 25/10/2023 của Hội Khuyến học Việt Nam. 
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* Đối với đối tượng khác: 

- Có thành tích xuất sắc tiêu biểu, đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây 

dựng xã hội học tập. 

- Được công nhận danh hiệu “Công dân học tập” theo quy định tại Quyết 

định số 324/QĐ-KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam. 

Trên cơ sở tiêu chuẩn quy định chung, Sở Giáo dục và Đào tạo khi xem 

xét, lựa chọn lựa chọn, xây dựng các điển hình tiên tiến thì căn cứ thêm  điều 

kiện, tiêu chuẩn tại Hướng dẫn số 216/HD-BNV ngày 14/01/2024 của Bộ Nội 

vụ hướng dẫn khen thưởng thành tích trong Phong trào “Cả nước thi đua xây 

dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”. 

3.6. Điển hình trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh 

Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan xem xét, lựa chọn, xây dựng. 

a) Tập thể: 

Tổ chức triển khai tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị với nhiều nét mới, cách làm sáng tạo, 

hiệu quả, thu hút được sự tham gia tích cực, đông đảo và hiệu quả của cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân; tạo được sự chuyển 

biến rõ nét, hiệu quả nổi trội trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ 

chính trị thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh; có nhiều gương điển hình tiêu biểu được học tập và nhân rộng. Tập 

thể xây dựng được chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh và triển khai thực hiện có hiệu quả. Tập thể được đánh giá hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ; nếu là tổ chức Đảng, phải được công nhận Chi bộ, Đảng bộ 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

b) Cá nhân: 

Có phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, là tấm gương tiêu biểu về ý 

chí rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, 

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại địa phương, đơn vị. Có hành động và việc 

làm cụ thể thiết thực, hiệu quả trong rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hành tiết 

kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hoặc có nhiều sáng kiến có 

giá trị đem lại hiệu quả thiết thực... đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - 

xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, giữ vững an ninh, quốc phòng của địa 

phương, đơn vị. Được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nếu là đảng viên 

phải được công nhận là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

3.7. Điển hình trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành 

chính trên địa bàn tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023 - 2025” 

Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem 

xét, lựa chọn, xây dựng. 
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a) Tập thể:  

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; thực hiện tốt các nhiệm 

vụ được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính hằng năm, giai đoạn của tỉnh 

và của cơ quan, đơn vị, địa phương; có sáng kiến hoặc giải pháp trong lĩnh vực 

cải cách hành chính được cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tỉnh công nhận 

phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng (đối với các đơn vị thuộc đối tượng Ủy 

ban nhân dân tỉnh triển khai đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính phải 

có sáng kiến hoặc giải pháp trong lĩnh vực cải cách hành chính được Ủy ban 

nhân dân tỉnh công nhận).  

Công bố, công khai kịp thời các thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, 

bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn; đảm bảo cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và đảm bảo thời hạn 

giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, không có hồ sơ trễ hẹn, tồn đọng. 

Kết quả đánh giá, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, 

đơn vị, địa phương đạt từ 90 điểm trở lên và phải tăng điểm hoặc tăng bậc so với 

năm trước liền kề (đối với các đơn vị tỉnh chấm chỉ số cải cách hành chính).  

b) Cá nhân:  

Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; chỉ đạo, tham mưu, triển 

khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch cải cách hành chính 

hàng năm, giai đoạn của Ủy ban nhân dân tỉnh; của cơ quan, đơn vị, địa phương; 

chỉ đạo, tham mưu, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và đúng thời gian 

quy định các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ủy ban nhân dân tỉnh; của cơ 

quan, đơn vị, địa phương. Có sáng kiến hoặc giải pháp trong lĩnh vực cải cách 

hành chính được cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc tỉnh công nhận phạm vi ảnh 

hưởng và hiệu quả áp dụng.  

Tham mưu công bố, công khai kịp thời các thủ tục hành chính mới ban 

hành; sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn 

vị; tham mưu cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đồng thời đảm bảo 

thời hạn giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, không có hồ sơ trễ hẹn, 

tồn đọng.  

Được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. 

3.8. Điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” 

Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan xem xét, lựa chọn, xây dựng. 

Mô hình được cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị đăng ký và 

chủ trì hoặc phối hợp thực hiện; có tên gọi, địa chỉ rõ ràng, cụ thể, nội dung 

thuộc một trong các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, 

xây dựng hệ thống chính trị. Xây dựng kế hoạch thực hiện theo trình tự 4 bước 

như nội dung phần IV, Hướng dẫn số 22-HD/BCĐ ngày 27/4/2020 của Ban Chỉ 

đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh. Có tiêu chí đánh giá mô hình cụ thể 
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với thang điểm 100 điểm. Thực hiện mô hình phải linh hoạt, sáng tạo để tiết 

kiệm thời gian, công sức, chi phí nhưng vẫn đem lại hiệu quả thiết thực. Mô 

hình giải quyết được những việc mới, việc khó, những nhiệm vụ chính trị mà 

cấp ủy, chính quyền đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Có sự phối hợp 

tham gia của nhiều thành phần, lực lượng trong xã hội, huy động được các 

nguồn lực xã hội hóa để thực hiện mô hình. Mô hình phát huy được quyền làm 

chủ của Nhân dân, người lao động; là giải pháp hữu hiệu giải quyết được nhu cầu, 

nguyện vọng hợp pháp chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân; thu hút, 

tập hợp được đông đảo đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia thực hiện. Đảm 

bảo kết hợp hài hòa 3 lợi ích gồm: của cá nhân, của tập thể và cộng đồng. Có đóng 

góp tích cực vào việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây 

dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Mô hình có tính bền vững, sức lan tỏa trong 

cộng đồng; được tổng kết đánh giá và có khả năng nhân rộng được ở cơ sở, các 

ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Mô 

hình có hồ sơ lưu trữ đầy đủ theo quy định. Các tiêu chí của mô hình đề ra được 

thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. 

3.9. Điển hình trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” 

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

lựa chọn, xây dựng. 

Cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, hoàn 

thành vượt mức lao động, kế hoạch sản xuất kinh doanh được giao; chấp hành 

tốt nội quy lao động và các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; sáng tạo trong 

lao động sản xuất; có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa 

học vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tăng 

doanh thu; giảm sức lao động, chi phí sản xuất… và tích cực hưởng ửng các 

phong trào thi đua. 

3.10. Điển hình trong phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm 

gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Dạy tốt - Học tốt” 

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa 

chọn, xây dựng. 

a) Tập thể: 

Đoàn kết, tiêu biểu xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua “Dạy tốt - Học 

tốt”, có nhiều đổi mới về phương pháp giảng dạy, áp dụng khoa học kỹ thuật 

mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác. 

b) Cá nhân: 

Giáo viên: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, gương mẫu đi đầu 

trong phong trào thi đua; có nhiều nỗ lực cố gắng trong công tác giảng dạy, có 

nhiều giải pháp, sáng kiến được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực, có nhiều 

thành tích trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp và đạt nhiều giải thưởng 

trong các cuộc thi.  
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Học sinh: là những tấm gương tiêu biểu ham học hỏi; những học sinh có 

hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực phấn đấu vươn lên trong học tập, đạt nhiều 

thành tích xuất sắc trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp. 

3.11. Điển hình trong phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ 

phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn, xây dựng. 

a) Tập thể: 

Có thành tích tiêu biểu trong thực hiện 12 điều y đức, thực hiện tốt các 

Chương trình, mục tiêu quốc gia về lĩnh vực y tế, có nhiều giải pháp trong công 

tác nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; có 

nhiều đề tài, sáng kiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào công tác điều trị, chăm 

sóc sức khỏe cho người bệnh. 

b) Cá nhân: 

Công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế hoàn thành xuất sắc 

các nhiệm vụ được giao, có nhiều giải pháp mới sáng tạo nâng cao hiệu quả công 

tác; thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua của ngành đặc biệt là y đức của 

người thầy thuốc, tích cực tham gia, đóng góp cho công tác xã hội từ thiện. 

3.12. Điển hình trong phong trào “Thi đua Quyết thắng” 

Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa 

chọn, xây dựng. 

a) Tập thể: 

Đoàn kết, vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu, duy trì nghiêm 

nguyên tắc, quy chế, chế độ quy định, sáng tạo đề xuất chủ trương, sáng kiến, 

biện pháp, cách làm hay, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, 

quân sự địa phương. 

b) Cá nhân: 

Gương mẫu, mưu trí, dũng cảm trong công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu, 

giúp đỡ Nhân dân; năng động, đổi mới, sáng tạo, có giải pháp nâng cao chất lượng 

hiệu quả công tác và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. 

3.13. Điển hình trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, “Toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” 

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa chọn, xây dựng. 

a) Tập thể:  

Đoàn kết, chủ động, gương mẫu, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả. 

Làm tốt công tác dự báo tình hình, không để bị động, bất ngờ, an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội được bảo đảm và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 

Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu xuất 

sắc trong công tác tham gia phòng ngừa, phát hiện tố giác, đấu tranh chống các 
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loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tính mạng của Nhân 

dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, làm tốt công tác vận động quần 

chúng nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn công tác hoặc cư trú. 

b) Cá nhân:  

Gương mẫu, mưu trí, dũng cảm vì Nhân dân phục vụ và hoàn thành xuất sắc 

các nhiệm vụ được giao. 

3.14. Điển hình phong trào thi đua trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng: 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân 

các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan lựa chọn, xây dựng. 

a) Tập thể:  

Tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác giải 

phóng mặt bằng, bảo đảm không trái các quy định của pháp luật, đúng quy trình, 

đúng hoặc vượt tiến độ đề ra.  

b) Cá nhân, hộ gia đình:  

- Cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều biện pháp, giải 

pháp sáng tạo, linh hoạt, đề xuất để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng hoặc 

cá nhân tích cực tuyên truyền vận động người dân nơi cư trú thực hiện tốt các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định 

của tỉnh và địa phương về công tác giải phóng mặt bằng. 

 - Hộ gia đình hoặc cá nhân: Góp quyền sử dụng đất (hiến đất) và tài sản trên 

đất có giá trị lớn hoặc gia đình tiêu biểu của địa phương trong việc thực hiện di 

dời, bàn giao mặt bằng trước thời gian quy định.  

3.15. Điển hình trong phong trào thi đua “Nông dân thi đua sản xuất 

kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” 

Đề nghị Hội Nông dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lựa 

chọn, xây dựng. 

Hộ gia đình, cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, có nhiều 

sáng kiến, sáng tạo, năng động, dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong chuyển dịch cơ 

cấu kinh tế, đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi… với quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế 

cao, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương. 

3.16. Điển hình trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu 

làm kinh tế giỏi”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia 

đình hạnh phúc”; “Thanh niên xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - 

xã hội”, “lập thân, lập nghiệp” 

Đề nghị Hội Cựu chiến binh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan xem xét, lựa chọn, xây dựng điển hình trong phong trào “Cựu chiến binh 

gương mẫu làm kinh tế giỏi”. 
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Hội Phụ nữ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, lựa 

chọn, xây dựng điển hình trong phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động 

sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan xem xét, lựa chọn, xây dựng điển hình trong phong trào  “Thanh niên 

xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội”, “lập thân, lập nghiệp”. 

Tập thể, cá nhân trong các tổ chức hội, đoàn viên, hội viên có nhiều sáng 

tạo trong hoạt động tuyên truyền, giáo dục, vận động đoàn viên, hội viên và 

nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật 

của Nhà nước, quy định của địa phương; hưởng ứng tích cực các phong trào thi 

đua, là tấm gương tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua. 

3.17. Điển hình trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa” 

Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan lựa chọn, xây dựng. 

Tập thể, cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, 

có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”, được bình xét từ cơ sở. 

* Ngoài các điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực nêu trên, các cơ quan, 

đơn vị thuộc các lĩnh vực còn lại căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị xây 

dựng kế hoạch bồi dưỡng, nhân rộng điển hình cho phù hợp và giới thiệu về Sở 

Nội vụ để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kế hoạch này các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương chủ động xây dựng kế hoạch, tiêu chí phù hợp với đặc điểm, tình hình 

và lĩnh vực hoạt động để xây dựng, bồi dưỡng điển hình tiên tiến; thường 

xuyên làm tốt việc bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo động lực 

cho phong trào thi đua của đơn vị, của tỉnh phát triển sâu rộng, bền vững và đạt 

hiệu quả cao. 

Các đơn vị lựa chọn các điển hình tiên tiến tiêu biểu nhất trên các lĩnh vực 

để giới thiệu (qua Sở Nội vụ) không quá 03 điển hình (bao gồm cả tập thể, cá 

nhân) theo biểu mẫu đính kèm. Trường hợp thành tích tiêu biểu xuất sắc có 

phạm vi ảnh hưởng trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét, quyết định khen thưởng. 

2. Đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

về phong trào thi đua yêu nước để nâng cao nhận thức của xã hội, phát hiện kịp 

thời, nêu gương các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới trong phong trào thi đua 

yêu nước. Các cơ quan truyền thông tăng thời lượng, mở chuyên trang, chuyên 
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mục tuyên truyền, giới thiệu về các phong trào thi đua yêu nước, các điển hình 

tiên tiến, gương “Người tốt, việc tốt”. 

3. Giao Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện 

Kế hoạch này; phối hợp với Báo Hà Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và 

các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt các nội dung tuyên truyền; 

thẩm định, tham mưu, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu 

biểu xuất sắc, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. 

Trên đây là kế hoạch tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, xây 

dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến năm 2024. Trong quá trình tổ chức thực 

hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Ủy ban nhân 

dân tỉnh (qua Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh xem 

xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 

- Hội đồng TĐKT Trung ương; 

- Ban TĐKT Trung ương;              (để báo cáo); 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- VPUB: LĐVP, TCDNC, TH; 

- Lưu: VT, TCDNC(T). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

                  

               

 

                Trương Quốc Huy 
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MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH  

TẬP THỂ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN 

 

I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH: 

1. Đặc điểm, tình hình: 

- Tên tập thể:............................................................................................................................................................................ 

- Quá trình thành lập và phát triển:.................................................................................................................. 

- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương, các tổ chức đảng, đoàn 

thể:.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

2.  Chức năng, nhiệm vụ:……………………………………………………………………………………………. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................................................... 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN: 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

   

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức khen 

thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

   

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

MẪU BÁO CÁO THÀNH TÍCH 

 HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN  ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN  

 

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH: 

- Họ tên:........................................................................................................................................................................................... 

- Sinh ngày, tháng, năm:...............Giới tính:…… .Dân tộc, tôn giáo……………………………… 

- Quê quán:........................................................................................................................................................................................ 

- Nơi thường trú:……………………………………………………………………………………………………………… 

- Cơ quan, địa phương công tác: ………………………………………………………………………………… 

- Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):................................................................................................. 

- Trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có):…………………………… 

- Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng: …………………………………........................................... 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: 

1.Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:…………………………................................... 

2. Thành tích đạt được của cá nhân:…………………………………………..................................................... 

III. DANH HIỆU THI ĐUA, HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN: 

1. Danh hiệu thi đua: 

Năm Danh hiệu thi đua 
Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận 

danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định 

   

2. Hình thức khen thưởng: 

Năm 
Hình thức  

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; 

cơ quan ban hành quyết định 
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